
Tờ hướng dẫn sử dụng 

IMOBOSTON’ 
id hydroclorid.........2mg : 

Tá dược: Lactose, Tinh bột ngô, Talc; Magnesi stearat vừa đủ 1 vién nang. 
DƯỢCLỰC: : 
Loperamid là một thuốc trị tiêu chảy được dùng để chữa triệu chứng các trường hợp tiêu chảy cắp không rõ nguyén nhân và một 
số tình trạng tiêu chảy mạn tính, Đây là một dang opiat tổng hợp mà ở liều bình thường có rất ít tác dụng trên hệ thin kinh trung 
ương.LA›pal:nidlimg'Imnhuđàuln›ột.gìimlí9gIctit=C'Adưv\'rn.sli£u và tăng trương lực co thắt hậu môn. Thuốc còn có tác. 
dyng kéo dài thời gian vận chuyén qua ruột, tăng vận chuyén địch và chất điện giải qua niêm mạc ruột, do đó làm giảm sy mắt 
nước và điện giải, giảm lượng phân. Tác dụng có lẽ liên quan đền giảm giải phóng acetylcholin và prostaglandin. 
DƯỢC ĐỘNG HỌC: : ; : 
Xấp xi 40% liều uông loperamid được hip thu qua đường tiêu hóa. Thuốc được chuyén hóa & gan thành dạng không hoạt động 
(trén 50%) v bai tiết qua phân và nước tiéu cả dưới dang không đổi v chuyên hóa (30 - 40%). Nông độ thuốc tiết qua sữa rat 
thip. Liên kết với protein khoảng 97%. Nửa đời của thuốc khoảng 7 - 14 giờ. 
CHI DINH: X : 
Điều trị triệu chứng tiêu chảy cấp không đặc hiệu, tiêu chảy man tính do viêm đường ruột. Bù điện giải là biện pháp không thé 
thay the được. 
Lam giảm thé tich chắt thai cho những bệnh nhân có thủ thuật mé thông hồi tràng hoặc đại trang. 
LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: _ 
ẾỀf&g: l!o1(JB1.)S'I`0Ndlwl:ủìzlgI:isjđ\A't)lllll<ẵllg. 

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 
Tiêu chảy cấp: ban đầu 4 mg, sau đó mỗi lằn đi lỏng, uống 2 mg, tối đa 5 ngày. Liều thông thường: 6 - 8 mg/ngày. 
Liều tối đa: 16 mg/ ngày. 
Tiêu chảy mạn: uống 4 mg, sau đó mỗi lin đi lỏng uống 2 mg cho tới khi cằm tiêu chảy. Liều duy trì: uống 4 - 8 mg/ ngày chia 
thành liều nhỏ (2 lằn). 
Liều tối đa: ]ómg/ ngày. 
Tréem: 
Loperamid không được khuyén cáo dùng cho tré em ] cách thường quy trong tiéu chảy cấp. 

:+ Trẻ em dưới 6 tuổi: Không được cáo dùng. 
:+ Trẻ từ 6 - 8 tuổi: Uống 2 mg, 2 lằn mỗi ngày. 
:+ Trẻ từ 8 - 12 tuổi: Uống 2 mg, 3 lằn mỗi ngày. 
Liều duy trì: Uống | mg/10 kg thể trong, chỉ uống sau 1 lằn đi ngoài. 
Tiêu chảy mạn: Liêu lượng chưa được xác định. 
CHÓNG CHỈĐỊNH: 

Khi cần tránh ức chế nhu động ruột. 
'Khi có tồn thương gan. 
Khi có viêm đại tràng nặng, viêm đại tràng màng giả (có thé gy đại tràng to nhiễm độc). 
Hội chứng ly. 

trướng. 
ỀỀNTaoNG: 
Thận trọng với những bệnh giảm chức năng gan hoặc viêm loét đại tràng. 
'Ngừng thuốc néu không thầy có két quả trong vòng 48 giờ. 
Theo dõi nhu động ruột và lượng phân, nhiệt độ cơ thé. 
Theo đõi 
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móc. 
TƯƠNG TÁC THUỐC: m Ñ 
'Những thuốc ức ché hệ thần kinh trung ương, các phenothiazin, các thuốc chồng trầm cảm loại 3 vong có thé gây tăng tác dụng 
không mong mudn của loperamid. 
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON: Ể 
Hầu bết các tác dụng phụ thường gặp 14 phản ứng & đường tiêu hóa như táo bón, đau bụng, buồn nôn, nôn, mệt mỏi, khô miệng và 
các phản ứng tăng mẫn cảm như mắn đỏ trên da, mé đay đã được báo cáo. 
'Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phãi khi sử dyng thuốc. 
PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: 
'Phụ nữ có thai: Chưa có đù các nghiên cứu trên phụ nữ có thai. Không nên dùng cho phụ nữ có thai. : 
Phụ nữ cho con bú: Vì lo id tiết ra sữa rất ít, có thé dùng thuốc cho bà mẹ đang cho con bú nhưng chỉ với liều thip. 
QUÁLIÊU VÀ xír11ẳm 
Triệu chứng: Suy hô hắp và hệ thần kinh trung ương, co cứng bụng, táo bón, kích ứng đường tiêu hóa, buồn nôn va nôn. Tình 
trạng quá liéu thường xảy ra khí liều dùng hàng ngày khoảng 60 mg loperamid. 
Điều trị: Rira dạ dày sau đó cho uống khoảng 100 g than hoat qua ống xông da dày. Theo ddi các dấu hiệu suy giảm thin kinh 
trung ương, néu có thì cho tiêm tĩnh mạch 2 mg naloxon (0,01 mg/kg cho trẻ em), có thể dùng nhắc lại néu cần, tổng liều có thé 
tới l0mg. 
BẢO QUẢN: Nơi khô, dưới 30°C, tránh ánh sing. 
:3»' DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá hạn sử dụng. 

NG GÓI: Hộp 25 vi x4 viên nang. Hộp 10 vix 10 viên nang. 
TIÊU CHUAN: Tiêu chuẩn nhà sản xuất. 
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